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QUY CHẾ 

Phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu, các Khu công nghiệp, 

các cửa khẩu ngoài Khu kinh tế cửa khẩu giữa Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố  

(Kèm theo Quyết định số   08/2022/QĐ-UBND  

ngày  28  /  02/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

   

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc, phạm vi không gian, nội dung, phương 

thức và trách nhiệm phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn (viết tắt là Ban Quản lý) với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố (viết tắt là UBND cấp huyện) trong việc quản 

lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu (viết tắt là KKTCK), các Khu công nghiệp 

(viết tắt là KCN), các cửa khẩu ngoài Khu kinh tế cửa khẩu do UBND tỉnh giao 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Đối tượng áp dụng  

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, các sở, ban, 

ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong 

KKTCK, KCN, các cửa khẩu (CK) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 

1. Việc phối hợp phải tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm đúng 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý, các cơ quan liên quan nhằm 

quản lý thống nhất, hiệu quả trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động. 

2. Phối hợp trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm, lĩnh vực phụ trách. Đề cao 

trách nhiệm của cơ quan chủ trì, các cơ quan phối hợp. Ngoài những nhiệm vụ 

chuyên môn, lĩnh vực, địa bàn được giao cho Ban Quản lý, các cơ quan liên quan 

tiếp tục thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước và có trách nhiệm trao đổi, phối 

hợp chặt chẽ với Ban Quản lý trong hoạt động, triển khai các nhiệm vụ liên quan 

đến xây dựng, phát triển KKTCK, KCN, CK. 

3. Hoạt động phối hợp thực hiện theo cơ chế cơ quan chủ trì và cơ quan 

phối hợp, cụ thể như sau: 

a) Cơ quan chủ trì: chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thống nhất phân 

công các cơ quan phối hợp thực hiện công việc trong phạm vi thẩm quyền, chức 
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năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, trừ trường hợp theo phân công của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh và những trường hợp có quy định riêng. Chịu trách nhiệm về 

quyết định của mình. 

b) Cơ quan phối hợp: chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đã được 

phân công; được quyền yêu cầu cơ quan chủ trì cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu 

cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Chịu trách nhiệm về kết quả các nhiệm vụ đã 

được phân công. 

Điều 3. Phương thức phối hợp  

1. Gửi hồ sơ, lấy ý kiến bằng văn bản: cơ quan phối hợp có trách nhiệm trả 

lời bằng văn bản theo đề nghị của cơ quan chủ trì. Trường hợp quá thời hạn mà cơ 

quan phối hợp chưa có văn bản trả lời thì được xem như đồng ý với dự thảo của 

cơ quan chủ trì. 

2. Tổ chức họp, lấy ý kiến trực tiếp: cơ quan phối hợp có trách nhiệm cử 

người đi họp, ý kiến phát biểu của người được cử dự họp được xem là ý kiến 

chính thức của cơ quan đó. Trường hợp cơ quan phối hợp không cử người dự 

họp thì phải có văn bản tham gia ý kiến về nội dung họp. 

3. Khi triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn KKTCK, KCN, CK các cơ 

quan liên quan có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, phối hợp với Ban Quản 

lý để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  

4. Phối hợp qua trao đổi qua điện thoại, thư điện tử đối với các vấn đề đơn 

giản, thời hạn gấp, cấp thiết. 

Điều 4. Phân định không gian để phối hợp quản lý 

1. Ban Quản lý chủ trì, phối hợp và trực tiếp quản lý các địa bàn sau: 

a) Các cửa khẩu trong KKTCK gồm: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Pò 

Nhùng, Ga đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng; các cửa khẩu ngoài KKTCK 

gồm: Chi Ma và các cửa khẩu ngoài KKTCK được giao khác. 

b) Các Khu chức năng trong KKTCK gồm: Khu phi thuế quan, Khu hợp 

tác kinh tế biên giới Đồng Đăng, Khu trung chuyển hàng hóa, Khu chế xuất. 

c) Các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh: Khu công nghiệp Đồng Bành, 

các khu công nghiệp được giao khác. 

2. Các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

chủ trì, phối hợp và trực tiếp quản lý theo lĩnh vực và địa bàn đối với các khu 

vực còn lại (ngoài các địa bàn nêu tại Khoản 1 Điều này). 

Điều 5. Lĩnh vực phối hợp quản lý 

1. Quản lý quy hoạch, xây dựng, giao thông vận tải. 

2. Quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường. 

3. Quản lý đầu tư. 

4. Quản lý lao động.  

5. Quản lý thương mại.  

6. Quản lý thu phí, lệ phí và dịch vụ. 
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7. Đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự. 

8. Quản lý khoa học và công nghệ.  

9. Quản lý điều hành hoạt động cửa khẩu theo Quyết định số 

45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với cửa khẩu 

quốc tế và cửa khẩu chính.  

10. Quản lý hoạt động đối ngoại. 

11.  Các nội dung phối hợp khác. 
 

Chương II 

CÁC LĨNH VỰC PHỐI HỢP QUẢN LÝ 
 

Điều 6. Phối hợp quản lý quy hoạch, xây dựng, giao thông vận tải  

1. Ban Quản lý  

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền đối với 

quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế. Lập, điều chỉnh quy hoạch các cửa khẩu, 

khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế cửa khẩu, trình thẩm định 

và phê duyệt theo quy định; rà soát các quy hoạch trong phạm vi quản lý, quản lý 

quy hoạch trong phạm vi được giao quản lý. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra phát hiện các sai 

phạm về quy hoạch, xây dựng, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về quy hoạch, xây dựng 

trên địa bàn quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này.  

c) Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng đối với 

công trình xây dựng cấp I, cấp II.  

d) Phối hợp quản lý trật tự xây dựng đối với tất cả các công trình xây 

dựng trong địa bàn tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này; cung cấp thông tin liên quan 

đến công trình xây dựng, điều kiện cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy 

phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong KKTCK, KCN, CK 

phải có giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng, UBND cấp huyện cấp. 

2. Sở Xây dựng 

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, UBND cấp huyện, các cơ quan liên 

quan thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình 

xây dựng theo quy định. 

b) Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng đối với 

công trình xây dựng cấp đặc biệt. 

c) Phối hợp rà soát các quy hoạch xây dựng liên quan đến Khu kinh tế, 

hướng dẫn trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tổ chức thẩm định 

nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trong KKTCK, KCN 

thuộc thẩm quyền hoặc cho ý kiến thống nhất đối với các đồ án quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. 
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d) Cung cấp thông tin liên quan đến công trình xây dựng, điều kiện cấp, 

điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công 

trình xây dựng trong KKTCK, KCN, CK phải có giấy phép xây dựng do Ban 

Quản lý, UBND cấp huyện cấp. 

3. Sở Giao thông vận tải phối hợp cung cấp thông tin thẩm định dự án đầu 

tư xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý; cho ý kiến, cung cấp thông tin liên 

quan đến công trình xây dựng, điều kiện cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi 

Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong KKTCK, 

KCN, CK phải có giấy phép xây dựng. Hướng dẫn Ban Quản lý thực hiện công 

tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được giao quản lý; 

quản lý hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong phạm vi quản lý. 

4. Công an tỉnh phối hợp với Ban Quản lý thực hiện thẩm định, thẩm 

duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy hạ tầng kỹ thuật KKTCK, KCN, CK. 

Kiểm tra xử lý các vi phạm pháp luật về đầu tư xây dựng trong lĩnh vực phòng 

cháy và chữa cháy đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quy định tại khoản 1 

Điều 4 Quy chế này. 

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp thẩm định các công trình, 

dự án xây dựng trong khu vực biên giới, cửa khẩu liên quan đến quốc phòng, an 

ninh theo đúng quy định của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, Hiệp định 

về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - 

Trung Quốc; Luật Biên giới Quốc gia và các quy định liên quan. 

6. Các sở, ngành và các cơ quan liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ 

phối hợp cung cấp thông tin liên quan về bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự 

nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội, quy hoạch có liên quan; tham gia ý kiến thẩm 

định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trong địa bàn tại 

khoản 1 Điều 4 Quy chế này theo yêu cầu. 

7. UBND cấp huyện 

a) Tổ chức thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

thuộc KKTCK, KCN, CK trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý và 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Công bố công khai đồ án quy hoạch 

được phê duyệt; tổ chức lập, phê duyệt hồ sơ mốc giới và tổ chức triển khai cắm 

mốc giới tại thực địa, quản lý và bảo vệ mốc giới theo quy định. 

b) Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng đối với 

công trình xây dựng cấp III, cấp IV. 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong quản lý trật tự xây 

dựng và tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình; phối hợp hướng 

dẫn, kiểm tra chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên 

địa bàn quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này. Chỉ đạo UBND các xã, thị 

trấn phối hợp với đơn vị thuộc Ban Quản lý để lập Biên bản vi phạm trật tự xây 

dựng của các tổ chức, cá nhân trong địa bàn tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này để 

làm căn cứ xem xét xử lý. 

d) Phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến công trình xây dựng, điều 

kiện cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối 
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với công trình xây dựng trong KKTCK, KCN, CK phải có giấy phép xây dựng 

do Sở Xây dựng, Ban Quản lý cấp; thực hiện việc quản lý trật tự xây dựng đối 

với tất cả các công trình xây dựng trong phạm vi ranh giới do huyện quản lý; 

tiếp nhận tất cả thông báo khởi công xây dựng công trình xây dựng trên địa bàn. 

Điều 7. Phối hợp quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường 

1. Ban Quản lý  

a) Chủ trì lập hồ sơ xin giao đất đối với các khu đất đã giải phóng mặt bằng 

(GPMB) trong địa bàn quản lý; giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất 

không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy 

định. Xác định đơn giá cho thuê đất cho các doanh nghiệp được Ban Quản lý cho 

thuê đất; xây dựng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Xác 

định thời gian, số tiền thuê đất được miễn (giảm), khấu trừ tiền bồi thường GPMB 

được đối trừ vào tiền thuê đất cho các doanh nghiệp được Ban Quản lý cho thuê 

đất và thực hiện trách nhiệm của Ban Quản lý theo quy định tại Điều 151 Luật 

Đất đai và khoản 1 Điều 53 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.  

b) Chủ trì kiểm tra, phát hiện các sai phạm về đất đai, môi trường, tài 

nguyên nước, khoáng sản kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; phối 

hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về đất đai, môi trường, tài 

nguyên nước, khoáng sản trên địa bàn quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này.  

c) Phối hợp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp 

giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trong địa bàn được giao quản lý.   

d) Phối hợp quản lý, sử dụng tài nguyên nước, khai thác khoáng sản; kiểm 

tra, phát hiện và phối hợp với chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính 

trong địa bàn được giao quản lý.  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Thẩm định hồ sơ xin giao đất do Ban Quản lý trình và trình UBND tỉnh 

giao đất cho Ban Quản lý để giao lại đất, cho thuê đất. Phối hợp xác định đơn 

giá cho thuê đất, xây dựng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo quy 

định. Phối hợp xác định thời gian, số tiền thuê đất được miễn (giảm), khấu trừ 

tiền bồi thường GPMB được đối trừ vào tiền thuê đất cho các doanh nghiệp 

được Ban Quản lý cho thuê đất. 

b) Chủ trì tiếp nhận, thẩm định hồ sơ về đánh giá tác động môi trường, hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường trình UBND tỉnh quyết định.  

c) Chủ trì tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước và khai thác khoáng sản trình UBND tỉnh cấp phép theo quy định. 

d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về đất đai, môi 

trường, tài nguyên nước, khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân theo thẩm 

quyền trong địa bàn quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này. 

3. Sở Tài chính phối hợp xác định đơn giá cho thuê đất cho các doanh 

nghiệp được Ban Quản lý cho thuê đất; phối hợp xây dựng giá khởi điểm đấu 

giá quyền sử dụng đất theo quy định. Phối hợp với Ban Quản lý xác định thời 
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gian, số tiền thuê đất được miễn (giảm), khấu trừ tiền bồi thường GPMB được 

đối trừ vào tiền thuê đất cho các doanh nghiệp được Ban Quản lý cho thuê đất. 

4. Cục Thuế tỉnh phối hợp xác định đơn giá cho thuê đất cho các doanh 

nghiệp được Ban Quản lý cho thuê đất; phối hợp xây dựng giá khởi điểm đấu 

giá quyền sử dụng đất theo quy định. Phối hợp với Ban Quản lý xác định thời 

gian, số tiền thuê đất được miễn (giảm), khấu trừ tiền bồi thường GPMB được 

đối trừ vào tiền thuê đất cho các doanh nghiệp được Ban Quản lý cho thuê đất. 

Hằng năm cung cấp thông tin thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của các 

doanh nghiệp được Ban Quản lý cho thuê đất. 

5. UBND cấp huyện  

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan liên quan thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án  thuộc các địa bàn quy định tại 

khoản 1 Điều 4 Quy chế này. Phối hợp với Ban Quản lý xác định đơn giá cho 

thuê đất cho các doanh nghiệp được Ban Quản lý cho thuê đất.  

b) Cấp giấy phép môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định, 

thẩm quyền. Tham gia thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các 

dự án đầu tư theo quy định. 

c) Kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, bảo vệ môi 

trường, tài nguyên nước, khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân do Ban Quản lý 

phát hiện và kiến nghị xử lý. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, các cơ quan liên quan giải quyết kiến nghị về đất đai, môi trường, tài 

nguyên nước, khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trong địa bàn quy định tại khoản 

1 Điều 4 Quy chế này. 

6. Công an tỉnh 

a) Kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các 

tổ chức, cá nhân trong địa bàn quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này. 

b) Phối hợp với Ban Quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan 

liên quan thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, chấp hành Luật Bảo vệ môi trường;  

Luật Tài nguyên nước và Luật khoáng sản. 

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với UBND cấp huyện và 

các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các 

trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản 

trong các khu chức năng quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này và khoản 9 

Điều 4 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế 

khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 8. Phối hợp quản lý đầu tư 

1. Ban Quản lý  

a) Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ về đăng ký đầu tư; cấp, điều chỉnh, 

chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thỏa thuận 

ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền theo quy định.  
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b) Chủ trì thực hiện chế độ ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; giải quyết các khó khăn, 

vướng mắc của nhà đầu tư theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết. 

c) Chủ trì tổ chức kiểm tra, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi 

vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

được phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý; tham gia thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.  

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

a) Phối hợp thẩm định dự án đầu tư theo chức năng nhiệm vụ; phối hợp 

với Ban Quản lý thực hiện hỗ trợ đầu tư, giải quyết các khó khăn, vướng mắc 

của nhà đầu tư trong địa bàn quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này. 

b) Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án đầu tư trong địa 

bàn quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này theo quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 70 Luật Đầu tư. 

3. Sở Xây dựng phối hợp thẩm định sự phù hợp về quy hoạch xây dựng, 

quy hoạch đô thị; sự phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng; 

cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo lĩnh vực quản lý 

ngành; phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án đầu tư về lĩnh vực 

quy hoạch, xây dựng. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định sự phù hợp với quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất và đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng đất tại địa điểm 

đề xuất dự án đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp dự án có đề xuất giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phối hợp thực hiện theo quy 

định của pháp luật về đất đai; các yêu cầu về môi trường theo quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường; phối hợp cung cấp trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa 

chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa 

chính thửa đất thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định Luật Đất đai; phối hợp tổ 

chức kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án đầu tư về lĩnh vực đất đai, môi trường. 

5. UBND cấp huyện, các cơ quan liên quan phối hợp thẩm định dự án đầu 

tư theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; phối hợp tổ chức kiểm 

tra, giám sát, đánh giá dự án đầu tư. 

Điều 9. Phối hợp quản lý lao động 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện các nội dung 

quản lý nhà nước về lao động theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Quyết định số 

18/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn khi Ban Quản lý chưa được ủy quyền. 

2. Ban Quản lý phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các 

cơ quan chức năng liên quan thực hiện phổ biến, tuyên truyền pháp luật, hướng 

dẫn người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp thực hiện 

đúng những quy định của pháp luật lao động và các pháp luật có liên quan khác; 

phối hợp giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công, bãi công tại các 

doanh nghiệp theo thẩm quyền; phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình 
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thực hiện pháp luật về lao động của các doanh nghiệp trong địa bàn quy định tại 

khoản 1 Điều 4 Quy chế này. 

3. Công an tỉnh phối hợp quản lý đăng ký thường trú, tạm trú cho người 

nước ngoài và công nhân, người lao động đến từ các địa phương khác; tham mưu 

công tác đảm bảo an ninh, trật tự khu vực phát sinh vụ việc đình công, bãi công, 

khiếu kiện liên quan đến công nhân, người lao động trong KKTCK, KCN, CK; 

phối hợp hướng dẫn, kiểm tra doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong sử dụng lao động người nước ngoài. 

4. UBND cấp huyện phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

các cơ quan liên quan tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, các quy định 

của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, đến quyền, nghĩa vụ 

người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn; phối hợp giải quyết các 

tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công, bãi công không đúng quy định 

của pháp luật lao động trong địa bàn quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này. 

Điều 10. Phối hợp quản lý thương mại 

1. Ban Quản lý chủ trì hướng dẫn các doanh nghiệp, thương nhân trong địa 

bàn quản lý thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh 

thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu hàng hóa; nghiên cứu, đề xuất giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp với 

thực tiễn nhằm khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương 

mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu hàng hóa. 

2. Sở Công Thương phối hợp thực hiện các chính sách về xuất khẩu nhập 

khẩu hàng hoá trên địa bàn; phối hợp đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng 

mắc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp với thực tiễn nhằm khuyến 

khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thương nhân hoạt động kinh doanh 

thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu hàng hóa. 

3. Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ban Quản lý và các 

cơ quan liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại cửa khẩu theo Nghị 

định số 112/2014/NĐ-CP, Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03/02/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ, góp phần 

quản lý tốt hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hóa.  

4. Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan 

quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám 

sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh và 

phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh; phòng, chống buôn lậu, vận 

chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

quy định tại Luật Hải quan và quy định pháp luật có liên quan. 

5. Các cơ quan liên quan phối hợp với Ban Quản lý thực hiện quản lý 

thương mại theo chức năng, nhiệm vụ trong địa bàn quy định tại khoản 1 Điều 4 

Quy chế này. 
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Điều 11. Phối hợp quản lý thu phí, lệ phí và dịch vụ 

1. Sở Tài chính 

a) Chủ trì xây dựng các loại phí, lệ phí có liên quan trong địa bàn quy 

định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này, trình UBND tỉnh xem xét, để trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh quyết định.  

b) Chủ trì thẩm định trình UBND tỉnh theo quy định các khung giá có liên 

quan trong địa bàn quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này. 

2. Ban Quản lý  

a) Chủ trì xây dựng các khung giá có liên quan tại địa bàn quản lý trình 

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện.    

b) Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng các loại phí, lệ phí có liên quan tại 

địa bàn quản lý trình UBND tỉnh xem xét để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết 

định. Phối hợp với các ngành kiên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động thu 

phí, lệ phí; chịu trách nhiệm thu phí, lệ phí được cấp có thẩm quyền giao trong 

địa bàn quản lý theo quy định. 

3. Cục Thuế tỉnh thực hiện nhiệm vụ thu thuế, phí, lệ phí trong địa bàn 

quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này theo quy định pháp luật thuế, phí lệ 

phí, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh.  

4. Các cơ quan liên quan thực hiện việc thu phí, lệ phí trong địa bàn quy 

định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này khi được giao theo đúng quy định hiện 

hành. Phối hợp thực hiện thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời các khoản thu vào ngân 

sách nhà nước; phối hợp tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng khung giá 

trên địa bàn quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này. 

Điều 12. Đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự 

1. Công an tỉnh  

a) Chủ trì triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lợi 

dụng thương mại, đầu tư, hợp tác để xâm phạm an ninh quốc gia; tổ chức các 

biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh, an 

toàn thông tin theo quy định của pháp luật. 

b) Tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ; thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực 

lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong KKTCK, KCN, CK.  

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  

a) Chủ trì quản lý nhà nước về quốc phòng; thực hiện các văn bản, thỏa 

thuận, điều ước quốc tế về biên giới mà Việt Nam tham gia ký kết, bảo vệ vững 

chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an 

toàn xã hội trong KKTCK, CK theo quy định của pháp luật.  

b) Chủ trì quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú đối 

với người nước ngoài trong KKTCK, CK. 
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3. Ban Quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về tình hình 

đầu tư trong địa bàn quản lý khi có yêu cầu; phối hợp triển khai các nội dung 

liên quan theo chức năng, nhiệm vụ. 

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý, Cục Hải quan tỉnh, 

UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan phối hợp trong công tác phòng cháy, 

chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự theo chức năng, nhiệm vụ.   

Điều 13. Phối hợp quản lý khoa học và công nghệ 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì tổ chức thẩm định công nghệ, đánh giá công nghệ, đánh giá 

trình độ công nghệ, thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; kiểm tra, kiểm 

soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên 

cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp. 

b) Hướng dẫn, phối hợp với Ban Quản lý tổ chức triển khai thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa bàn theo quy định 

tại Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

2. Ban Quản lý  

a) Chủ trì thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 

trong KCN, khu kinh tế theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Triển khai 

ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác quản lý nhà nước. 

b) Chủ động liên hệ cung cấp thông tin liên quan để Sở Khoa học và Công 

nghệ chủ trì triển khai công tác quản lý khoa học và công nghệ theo quy định. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu xây dựng ứng dụng 

khoa học, công nghệ vào công tác quản lý nhà nước tại KKTCK, KCN, CK. 

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, các cơ quan liên 

quan triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác quản lý chuyên ngành.  

Điều 14. Phối hợp quản lý điều hành hoạt động cửa khẩu theo Quyết 

định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với 

cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính 

1. Ban Quản lý 

a) Chủ trì xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Nội quy cửa 

khẩu và tổ chức thực hiện Nội quy cửa khẩu sau khi được ban hành. 

b) Chủ trì thực hiện điều hành, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước 

chuyên ngành và cơ quan quản lý nhà nước liên quan giải quyết những vấn đề 

thuộc lĩnh vực quản lý cơ sở hạ tầng, tài sản trang bị chung, vệ sinh môi trường 

nhằm đảm bảo cho các hoạt động quản lý nhà nước tại cửa khẩu biên giới.  

c) Chủ trì xử lý những vướng mắc phát sinh trong hoạt động xuất nhập 

khẩu hàng hoá hoặc khi xảy ra ùn ứ phương tiện tại cửa khẩu. Tổ chức phối hợp 

giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến hoạt động tại cửa khẩu.  
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2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, UBND cấp 

huyện và các cơ quan liên quan phối hợp với Ban Quản lý kịp thời xử lý những 

vướng mắc phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá hoặc khi xảy ra 

ùn ứ phương tiện tại cửa khẩu; phối hợp xây dựng Nội quy cửa khẩu và thực 

hiện theo quy định; phối hợp giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý cơ 

sở hạ tầng, tài sản trang bị chung, vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo cho các 

hoạt động quản lý nhà nước tại cửa khẩu biên giới.  

Điều 15. Phối hợp quản lý hoạt động đối ngoại 

1. Ban Quản lý chủ trì tổ chức đoàn công chức, viên chức, người lao động 

sang khu vực cửa khẩu và mời, đón tiếp các đoàn của Ban Quản lý cửa khẩu đối 

diện vào làm việc (trong ngày) để trao đổi, giải quyết các sự vụ liên quan đến 

thu hút đầu tư, giao lưu trao đổi thương mại, giải quyết tình trạng ùn tắc hàng 

hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai bên 

phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và quy định hiện hành. Báo cáo, 

xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đối với đoàn ra, đoàn vào có tính 

chất nhạy cảm, có nội dung liên quan nhiều cấp, nhiều ngành. 

2. Sở Ngoại vụ 

a) Phối hợp với Ban Quản lý triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại 

theo quy định của pháp luật, Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối 

ngoại và sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

b) Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các 

huyện biên giới tham mưu quản lý hoạt động đối ngoại liên quan đến biên giới 

lãnh thổ quốc gia và thực hiện ba văn kiện pháp lý về biên giới. 

3. Sở Công Thương, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp với Ban Quản lý trong 

triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại; trong việc thống nhất các nội dung 

dự kiến trao đổi và cùng tham gia hội đàm với các cơ quan liên quan phía Quảng 

Tây - Trung Quốc.  

4. UBND các huyện biên giới chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông vận tải, 

các cơ quan liên quan khác tổ chức hội đàm với chính quyền địa phương liên 

quan của phía Quảng Tây - Trung Quốc về các vấn đề hợp tác đầu tư cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật, kết nối giao thông. 

Điều 16. Các nội dung phối hợp khác 

1. Ban Quản lý chủ trì tham mưu UBND tỉnh phương án huy động, bố trí 

các nguồn vốn để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KKTCK, KCN, CK; 

duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư từ nguồn vốn ngân 

sách nhà nước tại địa bàn quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan liên 

quan đề xuất với UBND tỉnh phương án bố trí vốn cho phát triển KKTCK, 
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KCN, CK trên cơ sở kế hoạch vốn hỗ trợ hằng năm của Chính phủ và nguồn vốn 

huy động tổng hợp từ các nguồn khác. 

3. Sở Tài chính tham mưu cân đối, bố trí kinh phí duy tu bảo dưỡng các 

công trình kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội khác, các công trình dịch vụ và tiện 

ích công cộng được đầu tư từ ngân sách Nhà nước tại địa bàn quy định tại khoản 

1 Điều 4 Quy chế này. 

4. Sở Nội vụ phối hợp sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công 

chức, viên chức phù hợp với yêu cầu phát triển KKTCK, KCN, CK; đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao 

về công tác tại Ban Quản lý; hướng dẫn, hỗ trợ Ban Quản lý thực hiện chương 

trình cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư 

thuận lợi tại KKTCK, KCN, CK. 

5. Sở Y tế chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch y tế, phòng chống 

dịch trên người tại địa bàn quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này theo quy 

định của pháp luật. 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức thực hiện công 

tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật, thực vật tại các địa bàn quy định tại 

khoản 1 Điều 4 Quy chế này theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 17. Khen thưởng, xử lý vi phạm 

1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức thực hiện Quy 

chế sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 18. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND 

cấp huyện có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy chế 

này. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu áp dụng 

tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn 

bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.  

Những nội dung quản lý nhà nước đối với KKTCK, KCN, CK chưa quy 

định tại Quy chế này được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thường xuyên 

phối hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Trong quá trình tổ chức 

thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban 

Quản lý để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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